
TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú

1
PP230030

4970
9 Chorlatcyn

Actiso, Cao mật 

lợn khô, Tỏi, 

Than hoạt tính

Cao mật lợn khô 

50mg; Tỏi khô 50mg; 

Cao đặc Actisô (tương 

đương 1000mg 

Actisô) 125mg; Than 

hoạt tính 25mg 

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 04 

vỉ x 10 

viên

4

GC-269-17

(QĐ gia hạn 

số 192/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

25/08/2027)

Công ty cổ 

phần dược 

TW 

Mediplant

ex

 Viên  2.499  2.499 4.800            

2
PP2300

304971
10 Altamin 

Cao actiso 

(tương đương 

2,5g lá Actiso), 

Cao khô Rau 

đắng đất (tương 

đương 0,525g 

rau đắng đất), 

Cao khô hạt bìm 

bìm biếc (tương 

đương 75mg bột 

hạt bìm bìm 

biếc)

Cao actiso (tương 

đương 2,5g lá Actiso) 

100mg; Cao khô Rau 

đắng đất (tương 

đương 0,525g rau 

đắng đất) 75mg; Cao 

khô hạt bìm bìm biếc 

(tương đương 75mg 

bột hạt bìm bìm biếc) 

5,245mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

3

VD-23773-

15 ; (QĐ gia 

hạn số 

62/QĐ-QLD, 

hiệu lực đến 

hết ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần 

Dược - 

Trang thiết 

bị y tế 

Bình Định 

(Bidiphar)

Viên 735 735 39.360          

II. Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU

 SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng kể từ ngày 01 /02/2024)

Đường dùng, Dạng bào 

chế Quy cách, 

I. Nhóm thuốc giải biểu:

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BV ngày     /3/2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Phụ lục II
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng bào 

chế Quy cách, 

3
PP23003

05017
34

KHANG 

MINH 

THANH 

HUYẾT

Kim ngân hoa, 

Nhân trần tía, 

Thương nhĩ tử, 

Nghệ, Sinh địa, 

Bồ công anh, 

Cam thảo

Kim ngân hoa 

300mg; Nhân trần 

tía 300mg; Thương 

nhĩ tử 150mg; Nghệ 

200mg; Sinh địa 

150mg; Bồ công 

anh 300mg; Cam 

thảo 50mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp/10 

vỉ x 10 

viên

3

VD-22168-

15

(QĐ gia hạn 

số 86/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

03/06/2026)

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Khang 

Minh 

 Viên 1.950  1.950 20.880     

4
PP23003

04985
53 Piascledine

Cao toàn phần 

không xà phòng 

hóa quả bơ và 

dầu đậu nành 

300mg; (Tương 

ứng: phần không 

xà phòng hóa 

dầu quả bơ 

100mg; phần 

không xà phòng 

hóa dầu đậu 

nành 200mg)

300mg (100mg + 

200mg)
Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 1 

vỉ x 15 

viên

4

VN-16540-

13

(QĐ gia hạn 

số 62/QĐ-

QLD, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

31/12/2024)

Laboratoir

es 

Expanscie

nce - Pháp

Viên  12.000  12.000           1.000 

Quỹ BHYT 

thanh toán 

trong giới 

hạn chỉ định 

điều trị thoái 

hóa khớp 

hông và 

khớp gối.

5
PP23003

04986
54

DƯỠNG CỐT 

KHẢI HÀ

Cao xương hỗn 

hợp; Hoàng bá; 

Tri mẫu; Trần bì; 

Bạch thược; Can 

khương; Thục 

địa

Mỗi gói 5g viên 

hoàn cứng chứa cao 

xương hỗn hợp 

(tương đương với 

xương động vật 

7,5g) 0,75g; Hoàng 

bá 2,4g; Tri mẫu 

0,3g; Trần bì 0,6g; 

Bạch thược 0,6g; 

Can khương 0,15g; 

Thục địa 0,6g

Uống

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 20 

gói, 30 

gói x 5 

gam

3
VD-34029-

20

Công ty cổ 

phần 

thương 

mại dược 

VTYT 

Khải Hà

Gói  2.600  2.600       276.528 

III. Nhóm thuốc khu phong trừ thấp:
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng bào 

chế Quy cách, 

6
PP23003

05003
58

Độc hoạt tang 

ký sinh

Độc hoạt, Quế 

nhục, Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Địa hoàng, 

Đỗ trọng, Ngưu 

tất, Phục linh, 

Cam thảo, Đảng 

sâm

Cao khô dược liệu 

253mg tương đương 

với: Tang ký sinh 

240mg; Địa hoàng 

184mg; Bạch thược 

180mg; Đỗ trọng 

148mg; Đảng sâm 

120mg; Phục linh 

120mg; Ngưu tất 

114,7mg; Tần giao 

104mg; Quế nhục 

92mg; Phòng phong 

92mg; Xuyên khung 

92mg; Độc hoạt 

88mg; Tế tân 60mg; 

Cam thảo 60mg; 

Đương quy 58,3mg; 

Bột mịn dược liệu 

gồm: Bạch thược 

120mg; Độc hoạt 

60mg; Đương quy 

33,7mg; Ngưu tất 

33,3mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên 

nang 

cứng

3

VD-21488-

14

(QĐ gia hạn 

số 283/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

28/12/2025)

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Fitopharm

a

Viên 693 693 101.520     
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng bào 

chế Quy cách, 

7
PP2300

305004
58

Độc hoạt tang 

ký sinh 

Bidiphar

Độc hoạt, Quế 

nhục, Phòng 

phong, Đương 

quy, Tế tân, 

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

thược, Tang ký 

sinh, Sinh địa, 

Đỗ trọng, Ngưu 

tất, Phục linh, 

Cam thảo, Đảng 

sâm

Cao khô toàn phần 

352,1mg tương đương 

với: Độc hoạt 300mg; 

Quế nhục 200mg; 

Phòng phong 200mg; 

Đương quy 200mg; 

Tế tân 200mg;  Xuyên 

khung 200mg; Tần 

giao 200mg; Bạch 

thược 200mg; Tang 

ký sinh 200mg; Sinh 

địa 200mg; Đỗ trọng 

200mg; Ngưu tất 

200mg; Phục linh 

200mg; Cam thảo 

200mg; Đảng sâm 

200mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 12 

vỉ x 5 

viên

3
VD-30977-

18

Công ty cổ 

phần 

Dược - 

Trang thiết 

bị y tế 

Bình Định 

(Bidiphar)

Viên 3087 3087 515.328        

8
PP23003

05014
62

Rheumapain- 

F

Hy thiêm, Hà thủ 

ô đỏ chế, 

Thương nhĩ tử, 

Thổ phục linh, 

Dây đau xương, 

Thiên niên kiện, 

Huyết giác

300mg cao khô 

dược liệu tương 

đương: Hy thiêm 

760mg; Thương nhĩ 

tử 400mg; Dây đau 

xương 400mg; Thổ 

phục linh 320mg; 

Hà thủ ô đỏ chế 

320mg; Thiên niên 

kiện 300mg; Huyết 

giác 300mg; Bột 

mịn dược liệu gồm: 

Hà thủ ô đỏ chế 

80mg; Thổ phục 

linh 80mg; Hy 

thiêm 40mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên 

nang 

cứng

3

VD-18103-

12

(QĐ gia hạn 

số 283/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

28/12/2025)

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Fitopharm

a

Viên 880 880 277.440     
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng bào 

chế Quy cách, 

9
PP23003

05053
76 Phong dan

Tục đoạn, Phòng 

phong, Hy thiêm, 

Độc hoạt, Tần 

giao, Bạch 

thược, Đương 

quy, Xuyên 

khung, Thiên 

niên kiện, Ngưu 

tất, Hoàng kỳ, 

Đỗ trọng, Mã 

tiền

Cao khô hỗn hợp 

dược liệu (tương ứng 

với: Tục đoạn 500mg; 

Phòng phong 500mg; 

Hy thiêm 500mg; Độc 

hoạt  400mg; Tần giao 

400mg; Đương quy 

300mg; Ngưu tất 

300mg; Thiên niên 

kiện 300mg; Hoàng 

kỳ 300mg; Đỗ trọng 

200mg; Bạch thược 

300mg; Xuyên khung 

300mg) 560mg; Bột 

Mã tiền chế 40mg 

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 03 

vỉ x 10 

viên

3

VD-26637-

17

(QĐ số 

38/QĐ-

YDCT gia 

hạn đến ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ 

phần dược 

TW 

Mediplant

ex

Viên 2.920 2.920 154.560     

10
PP23003

04979
80

ĐẠI TRÀNG 

TP

Bạch truật, Mộc 

hương, Hoàng 

Đằng, Hoài sơn, 

Trần bì, Hoàng 

liên, Bạch linh, 

Sa nhân, Bạch 

thược, Cam 

thảo, Đảng sâm

Bột Bạch truật 0,65g; 

Bột Mộc hương 

0,35g; Bột Hoàng 

đằng 0,4g; Bột Hoài 

sơn 0,42g; Bột Trần 

bì 0,25g; Bột Hoàng 

liên 0,54g; Bột Bạch 

linh 0,35g; Bột Sa 

nhân 0,35g; Bột Bạch 

thược 0,35g; Cao đặc 

Cam thảo (tương ứng 

với 0,4g Cam thảo) 

0,04g; Cao đặc Đảng 

sâm (tương ứng với 

733 mg Đảng sâm) 

0,22g

Uống

Viên 

hoàn 

cứng

 Kiện 

36 hộp 

x 30 

gói x 

4g

3
TCT-00012-

20

Công ty 

Cổ phần 

dược 

phẩm 

Thành 

Phát

 Gói  ###### 4.000  6.432

IV. Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tì:
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở 

sản xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng 

bào chế Quy cách, 

11
PP23003

04980
83

BỔ TỲ 

DƯỠNG 

CỐT THÁI 

DƯƠNG

Bạch truật, cam 

thảo, liên nhục, 

đảng sâm, phục 

linh, hoài sơn, ý 

dĩ, mạch nha, 

sơn tra, thần 

khúc, phấn hoa, 

cao xương hỗn 

hợp

8g; 4g; 8g; 8g; 

12g; 8g; 12 g; 12g; 

4g; 12 g; 4g; 3g.

Uống
Cao 

lỏng

Chai 

100ml
3

VD-27323-

17

(QĐ gia hạn 

số 229/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

21/08/2026)

Chi nhánh 

Công ty 

cổ phần 

Sao Thái 

Dương tại 

Hà Nam

Chai 50.000 50.000 5.760         

12
PP23003

05030
100 Antesik

Mộc hương, 

Berberin

Berberin clorid 

50mg; Bột rễ mộc 

hương 200mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 

10 vỉ x 

04 viên

4
VD-32967-

19

Công ty 

cổ phần 

dược TW 

Mediplant

ex

Viên 1.800 1.800 200            

13
PP23003

04990
126    

Dưỡng tâm 

an A.T

Đăng tâm thảo; 

Táo nhân; Thảo 

quyết minh; 

Tâm sen

0,6g; 2g; 1,5g; 1g Uống

Viên 

hoàn 

mềm

Hộp 

10 

viên x 

9g

3

VD-30306-

18

(QĐ gia hạn 

số 226/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết  

ngày 

31/12/2024)

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm An 

Thiên

Viên 5.235 5.235         14.160 

14
PP230030

4996
127

Hoạt huyết 

dưỡng não BDF

Cao khô Đinh 

lăng (tương 

đương rễ khô 

đinh lăng 

1875mg); Cao 

khô Bạch quả 

(tương đương lá 

Bạch quả 

200mg)

Cao khô Đinh lăng 

(tương đương rễ khô 

đinh lăng 1875mg) 

150mg; Cao khô bạch 

quả (tương đương lá 

Bạch quả 200mg) 

5mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 6 

vỉ x 10 

viên

3

VD-27260-

17 ; (QĐ gia 

hạn số 

62/QĐ-

QLD, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

31/12/2024)

Công ty 

cổ phần 

Dược - 

Trang 

thiết bị y 

tế Bình 

Định 

(Bidiphar)

Viên 480 480 1.802.856        

V. Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm:
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở 

sản xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng 

bào chế Quy cách, 

15
PP23003

04997
127

Hoạt huyết 

dưỡng não

Đinh lăng, Bạch 

quả

Cao khô rễ Đinh 

lăng 75mg; Cao 

khô lá Bạch quả 

40mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 

10 vỉ x 

10 

viên 

nang 

cứng

3

VD-22645-

15

(QĐ gia hạn 

số 62/QĐ-

QLD, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

31/12/2024)

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Fitopharm

a

Viên 452 452 727.896     

16
PP23003

05005
129    

Bổ huyết ích 

não BDF

Cao khô đương 

quy (tương 

đương Rễ 

Đương quy khô 

600mg), Cao 

khô bạch quả 

(tương đương lá 

bạch quả 1,6g)

Cao khô đương 

quy (tương đương 

Rễ Đương quy khô 

600mg) 300mg; 

Cao khô bạch quả 

(tương đương lá 

bạch quả 1,6g) 

40mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 6 

vỉ x 10 

viên

3

VD-27258-

17

(QĐ gia hạn 

số 38/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

31/12/2024)

Công ty 

cổ phần 

Dược - 

Trang 

thiết bị y 

tế Bình 

Định 

(Bidiphar)

 Viên  1.490  1.490 228.000     

17
PP23003

05012
133 Ibaneuron

Hồng hoa, 

Đương quy, 

Sinh địa, Sài hồ, 

Cam thảo, Xích 

thược, Xuyên 

khung, Chỉ xác, 

Ngưu tất, Bạch 

quả

Hồng hoa 280mg; 

Đương quy 685mg; 

Sinh địa 375mg; 

Sài hồ 280mg; 

Cam thảo 375mg; 

Xích thược 375mg; 

Xuyên khung 

685mg; Chỉ xác 

280mg; Ngưu tất 

375mg; Cao khô lá 

bạch quả 15mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 

10 vỉ x 

10 

Viên

3
VD-32909-

19

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm 

trung 

ương I - 

Pharbaco

 Viên  2.100  2.100 12.720       
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở 

sản xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng 

bào chế Quy cách, 

18
PP23003

05040
138

An thần bổ 

tâm-F

Sinh địa, Mạch 

môn, Thiên 

môn, Táo nhân, 

Bá tử nhân, 

Huyền sâm, 

Viễn chí, Ngũ vị 

tử, Đảng sâm, 

Đương quy, Đan 

sâm, Phục thần, 

Cát cánh

Cao khô dược liệu 

260mg tương đương: 

Sinh địa 400mg; 

Mạch môn 133,3mg; 

Thiên môn đông 

133,3mg; Táo nhân 

133,3mg; Bá tử nhân 

133,3mg; Huyền sâm 

66,7mg; Viễn chí 

66,7mg; Ngũ vị tử 

66,7mg; Đảng sâm 

53,3mg; Đương quy 

53,3mg; Đan sâm 

46,7mg; Phục thần 

46,7mg; Cát cánh 

26,7mg. Bột mịn 

dược liệu gồm: 

Đương quy 80mg; 

Đảng sâm 80mg; Cát 

cánh 40mg; Đan sâm 

20mg; Phục thần 

20mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 

10 vỉ x 

10 

viên 

nang 

cứng

3

VD-20532-

14

(QĐ gia hạn 

số 86/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

03/06/2026)

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Fitopharm

a

Viên 777 777 180.384     

19
PP230030

5044
140 FLAVITAL 500

Thỏ ty tử, Hà 

thủ ô, Dây đau 

xương, cốt toái 

bổ, Đỗ trọng, 

Cúc bất tử, Nấm 

sò khô

Thỏ ty tử 25 mg; Hà 

thủ ô đỏ 25mg; Dây 

đau xương 25mg; Cốt 

toái bổ 25mg; Đỗ 

trọng 25mg; Cúc bất 

tử 50mg; Nấm sò khô 

500mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp/5 

vỉ x 10 

viên

3

VD-24184-

16

(QĐ gia hạn 

số 192/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

25/08/2027)

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm Hà 

Tây

Viên 2500 2500 84.480          

20
PP23003

05013
150

Thuốc ho 

Astemix

 Húng chanh; 

Núc nác; Cineol 

500mg; 125mg; 

0,883mg/ml; 60ml
Uống

Cao 

lỏng

Hộp 1 

chai 

60ml

4
VD-33407-

19

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm An 

Thiên

Chai 29400 29400 2000

VI. Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế:

Page 8



TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở 

sản xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng 

bào chế Quy cách, 

21
PP2300

305007
161

Hoàn thập toàn 

đại bổ

Đảng sâm; Phục 

linh, Bạch truật; 

Cam thảo; 

Xuyên khung; 

Đương quy; 

Thục địa; Bạch 

thược; Hoàng 

kỳ; Quế nhục

Đảng sâm 1g; Phục 

linh 0,65g; Bạch truật 

0,65g; Cam thảo 

0,12g; Xuyên khung 

0,3g; Đương quy 

0,6g; Thục địa 1g; 

Bạch thược 0,6g; 

Hoàng kỳ 0,45g; Quế 

nhục 0,24g

Uống

Viên 

hoàn 

mềm

Hộp 

10 

viên x 

10 gam

3

VD-29615-

18

(QĐ gia hạn 

số 56/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

31/12/2024)

Công ty 

CP CNC 

Traphaco

Viên 3650 3650 82.080          

22
PP2300

304983
173

Mediphylami

n
Bột Bèo hoa dâu

Bột chiết bèo hoa 

dâu (tương đương 

3,6g dược liệu) 

250mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 

10 vỉ x 

10 viên

3

VD-24351-

16

(QĐ gia hạn 

số 62/QĐ-

QLD, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

31/12/2024)

Công ty 

cổ phần 

dược TW 

Mediplant

ex

 Viên  1.900  1.900 92.904       

23
PP2300

305048
 193 Lục vị- F

Thục địa, Hoài 

sơn, Sơn thù, 

Mẫu đơn bì, 

Phục linh, Trạch 

tả

Cao khô dược liệu 

(tương đương: 

Thục địa 800mg; 

Hoài sơn 300mg; 

Sơn thù 300mg; 

Trạch tả 300mg; 

Phục linh 300mg; 

Mẫu đơn bì 

248mg); Bột mịn 

dược liệu gồm: 

Hoài sơn 100mg; 

Sơn thù 100mg; 

Mẫu đơn bì 52mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 

10 vỉ x 

10 

viên 

nang 

cứng

3

VD-21494-

14

(QĐ gia hạn 

số 283/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

28/12/2025)

Công ty 

TNHH 

Dược 

phẩm 

Fitopharm

a

 Viên   483  483 221.040     

VII. Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, về Khí:

VIII. Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về Huyết:
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TT MST

STT 

(theo 

TT05)

Tên thuốc 

(tên biệt 

dược/tên 

thương mại 

hoặc tương 

đương điều 

trị)

Tên hoạt chất
Nồng độ/ Hàm 

lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK hoặc 

Giấy phép 

NK (*)

Cơ sở 

sản xuất/ 

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Giá 

mua va 

(VNĐ)

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(VNĐ)

Số lượng Ghi chú
Đường dùng, Dạng 

bào chế Quy cách, 

24
PP2300

305046
 193 Lục vị - HT

Thục địa, Hoài 

sơn, Phục linh, 

Sơn thù, Mẫu 

đơn bì, Trạch tả

100g hoàn cứng 

chứa: Thục địa 

13,12g; Hoài sơn 

7,04g; Phục linh 

5,28g; Sơn thù 

7,04g; Mẫu đơn bì 

5,22g; Trạch tả 

5,28g. Gói 6g

Uống

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 

10 gói 

x 6g

4

 VD-22101-

15

(QĐ gia hạn 

số 192/QĐ-

YDCT, hiệu 

lực đến hết 

ngày 

25/08/2027) 

Công ty 

cổ phần 

dược Hà 

Tĩnh

 Gói  5.980  5.980 59.976       

  Danh mục gồm: 24 mặt hàng
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